	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3121/QĐ-CT
	Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 11 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 503/TTr-SKHĐT ngày 22/10/2012 và Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

	
	CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ


(Kèm theo Quyết định số 3121/QĐ-CT, ngày 21/11/2012 )

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I

		Hoạt động: Đầu tư xây dựng



		1

		Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình



		II

		Hoạt động: Đăng ký kinh doanh



		2

		Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh



		3

		Cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 



		4

		Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 



		5

		Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 



		6

		Thu hồi giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh



		7

		Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh





I. HOẠT ĐỘNG: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)


Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư (theo mẫu);


- Chủ trương đầu tư


- Quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn lập hồ dự án hoặc Báo cáo KTKT;


- Hợp đồng tư vấn, lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo KTKT;


- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc phê duyệt hướng tuyến (nếu có)


- Chứng chỉ hành nghề của chủ trì đồ án, chủ nhiệm khảo sát, cán bộ lập dự toán (bản công chứng);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn              (bản công chứng);


- Biên bản nghiệm thu hồ sơ dự án hoặc hồ sơ thiết kế BVTC; nghiệm thu kết quả khảo sát, thủ tục xác định vị trí lấy đất đắp, đổ đất thải.


- Hồ sơ dự án (Thuyết minh dự án, thuyết minh TKCS, bản vẽ Thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư) hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuyết minh, dự toán, bản vẽ thiết kế);


- Báo cáo nguồn vốn;


- Phương án khảo sát (địa hình  + địa chất nếu có);


- Dự toán khảo sát;


- Quyết định phê duyệt phương án khảo sát;


- Quyết định, chỉ định nhà thầu khảo sát;


- Báo cáo kết quả khảo sát.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		Thời hạn giải quyết 

		40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm A


30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm B


20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với dự án nhóm C



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Công thương huyện 



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình ……….  (theo mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng)


- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 


 (Bàn hành kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP)



		Phí, lệ phí

		Phí thẩm định dự án thu theo quy định tại Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính (đính kèm)



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

		Không



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 Luật sửa đổi một số điều các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; 


- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.


- Các Nghị định số: Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009, Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐCP về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.


- Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 và Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; 





Phụ lục số 2


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 


của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


------------------------


		(Tên Chủ đầu tư)


________


Số:

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________


.........., ngày......... tháng......... năm..........





TỜ TRÌNH 


THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG


 CÔNG TRÌNH………. 




Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)…



- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;



- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;



- Căn cứ Thông tư số...ngày …tháng …năm ..của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 



- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan).



(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 



1. Tên công trình:



2. Tên chủ đầu tư:



3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:



4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:



5. Địa điểm xây dựng:



6. Diện tích sử dụng đất:



7. Tổng mức đầu tư:



8. Nguồn vốn đầu tư:



9. Hình thức quản lý dự án:



10. Thời gian thực hiện:



11. Những kiến nghị:

(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo KTKT và kết quả thẩm  định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)


		Nơi nhận:


- Như trên,


- Lưu:…

		Đại diện chủ đầu tư


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)







Phụ lục II


(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 


ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)


_________


		CHỦ ĐẦU TƯ


______


        Số:

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________________________________


.........., ngày......... thỏng......... năm..........





TỜ TRÌNH 


Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

                  Kính gửi:  


Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;


Chủ đầu tư trỡnh thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trỡnh với cỏc nội dung chớnh sau: 


1. Tên dự án:


2. Chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập dự án:


Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):


4. Chủ nhiệm lập dự án:


5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


6. Nội dung và quy mụ đầu tư xây dựng:


7. Địa điểm xây dựng:


8. Diện tích sử dụng đất:


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):


10. Loại, cấp công trình:


11. Thiết bị công nghệ (nếu có):


12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):


13. Tổng mức đầu tư của dự án:


Tổng cộng:


Trong đó:   



- Chi phí xây dựng:


- Chi phí thiết bị:


- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:


- Chi phí quản lý dự án:


- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:


- Chi phí khác:


- Chi phí dự phòng:


14. Nguồn vốn đầu tư:


15. Hình thức quản lý dự án:


16. Thời gian thực hiện dự án:


17. Các nội dung khác:


18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình ... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		Chủ đầu tư  


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)








BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính)

		Tổng mức đầu tư dự án


(tỷ đồng)

		<15

		25

		50

		100

		200

		500

		1.000

		2.000

		5.000

		≥10.000



		Tỷ lệ %

		0,0190

		0,0170

		0,0150

		0,0125

		0,0100

		0,0075

		0,0047

		0,0025

		0,0020

		0,0010





II. HOẠT ĐỘNG: ĐĂNG KÝ KINH DOANH 


2. Thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 


		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)


Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị đăng ký  hộ kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có) theo mẫu;

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;


- Chứng minh thư nhân dân (bản chứng thực);

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải nộp thêm các văn bằng, chứng chỉ liên quan (bản chứng thực);

- Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định phải nộp bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		5 ngày làm việc



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế 



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Phụ lục I-6)

2. Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh


(Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)



		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp GCN ĐKKD lần đầu 30.000 đ/GCN


(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”)



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

		- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật/


- Là người không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)


- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh

- Sử dụng không quá 10 lao động 

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của nội dung đăng ký kinh doanh

- Nộp lệ phí theo quy định


(Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi bổ sung năm 2009.


- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001


- Quyết định: 55/2007/QĐ-UBND “V/v thực hiện NQ 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc





PHỤ LỤC I-6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------


…., ngày … tháng … năm………


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH


Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …....................…………….. Giới tính: 



Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 



Chứng minh nhân dân số: 



Ngày cấp: …../….../…….. Nơi cấp: 



Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 



Số giấy chứng thực cá nhân: 



Ngày cấp: …../….../…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: 



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: …………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………. Website: 



Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



2. Địa điểm kinh doanh:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: ………………………………………. Fax: 



Email: …………………………………………… Website: 



3. Ngành, nghề kinh doanh: 



4. Vốn kinh doanh: 


Tổng số(bằng số; VNĐ): 



Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:


- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.


		
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ……………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)





PHỤ LỤC II-5


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH


		TT

		Họ tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

		Vốn góp

		Thời điểm góp vốn

		Chữ ký



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)





1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.


2 Loại tài sản góp vốn bao gồm:


- Tiền Việt Nam 


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi


- Vàng


- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 


- Tài sản khác


3. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 


		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)


Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (tự viết)


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ; trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải có xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký của hộ kinh doanh


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		Phí, lệ phí

		- Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh: 30.000đ/Giấy chứng nhận (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Giấy chứng nhận



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

		Không



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi bổ sung năm 2009.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001 thông tư liên tịc Bộ kế hoạch- tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.





4. Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

		Trình tự thực hiện 




		Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)


Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu);


- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc);

- Chứng minh thư nhân dân (Bản chứng thực);

- Chứng chỉ hành nghề, nếu chuyển sang kinh doanh có điều kiện (Bản chứng thực).

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nếu chuyển sang ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định (Bản chứng thực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Tên mẫu đơn, mẫu            tờ khai

		 Thông báo v/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (Phụ lục III-14- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp



		Phí, lệ phí

		Lệ phí đăng ký kinh doanh: 20.000đ/Giấy


(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007; Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 )



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

		- Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

- Sử dụng không quá 10 lao động;


- Nộp lệ phí theo quy định.



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi, bổ sung năm 2009.


-Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp


- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001


- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc


- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007. 





PHỤ LỤC III-14


		TÊN HỘ KINH DOANH
---------


Số: ………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


…., ngày … tháng … năm………





THÔNG BÁO


V/v thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) ……………..


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):



Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 



Do: ………………………………. Cấp ngày: …………../…………… / 



Địa điểm kinh doanh: 



Điện thoại: …………………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………………. Website: 



Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:


Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).


		
Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)





5. Thủ tục: Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)


Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh               (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính -  Kế hoạch


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): chi cục thuế 



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-15. Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)



		Phí, lệ phí

		Không



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Văn bản chấp thuận



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

		Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá 01 năm





		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Doanh nghiệp năm 2005; Sửa đổi bổ sung năm 2009.


- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001





PHỤ LỤC III-15


		TÊN HỘ KINH DOANH
----------------------


Số: ………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------


…., ngày … tháng … năm………





THÔNG BÁO


V/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện) …………….


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):



Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh: 



Do: …………………………………………… cấp ngày: ……../......…../



Địa điểm kinh doanh: 



Điện thoại: …………………………………………. Fax: 



Email: ………………………………………………. Website: 



Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:


Thời gian tạm ngừng: 



Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm 



Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm 



Lý do tạm ngừng:


Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)





6. Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

		Trình tự thực hiện 




		Bước 1:  Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện hành vi vi phạm thuộc các trường hợp thu hồi quy định tại Nghị định thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)


Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thỡ nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu  nhận hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 4: Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ và thực hiện xóa tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh. 



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh


+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		Thời hạn giải quyết 

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		Phí, lệ phí

		Không



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Xóa tên hộ kinh doanh trên sổ đăng ký kinh doanh



		Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC

		Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


 



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật doanh nghiệp năm 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2009.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp





7. Thủ tục: Chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện. 


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)


Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:


- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;


- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.


Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.


Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.



		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện



		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Tờ khai thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).


- Văn bản xác nhận đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về tài chính của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản cam kết đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tài chính


 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ



		Thời hạn giải quyết

		05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế



		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Mẫu III-16 thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh (Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010)



		Phí, lệ phí

		Không



		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		- Ghi vào sổ theo dõi

- Chấp nhận hoặc không chấp nhận



		Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

		Không



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật doanh nghiệp năm 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2009.


- Nghị định số: 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.


- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp


- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp


- Thông tư liên tịch số: 07/2001/TTLT/BKH-TC-TK ngày 01/11/2001





Phụ lục III-16


		TÊN HỘ KINH DOANH




Số: …………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……., ngày …… tháng …… năm ……





THÔNG BÁO


V/v chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận (huyện)………. 


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 



Do: 
cấp ngày: 
/
/



Địa điểm kinh doanh: 



Điện thoại: 
Fax: 



Email: 
Website: 



Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày 
/
/ 



Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		Kèm theo Thông báo:


- …………………


- …………………

		ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH


(Ký, ghi họ tên)





BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính)


		Tổng mức đầu tư dự án


(tỷ đồng)

		<15

		25

		50

		100

		200

		500

		1.000

		2.000

		5.000

		≥10.000



		Tỷ lệ %

		0,0190

		0,0170

		0,0150

		0,0125

		0,0100

		0,0075

		0,0047

		0,0025

		0,0020

		0,0010





� Chữ đậm, nghiêng là phần bổ sung
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